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Số 

TT 
Danh mục vị trí việc làm Trình độ đào tạo 

Số lượng người 

làm việc hiện tại 

1 2 3 4 

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   02 

1 Hiệu trưởng Đại học 01 

2 Phó hiệu trưởng Đại học 01 

II Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 
 

26 

1 Giáo viên tiểu học  Đại học 18 

2 Giáo viên tiểu học Cao đẳng  01 

3 Giáo viên Âm nhạc Đại học 01 

5 Giáo viên  Thể dục Đại học 02 

 Giáo viên tiếng Anh Đại học 02 

 Giáo viên Mỹ thuật Đại học 01 

 Giáo viên Tin học  Đại học 01 

III Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung 
 

01 

1 Nhân viên thư viện  GV kiêm nhiệm 

2 Kế toán viên Kế toán viên trung cấp 01 

3 Văn thư 
Văn thư viên trung 

cấp 

Kế toán Kiêm 

nhiệm 

5 Nhân viên thủ quỹ  GV kiêm nhiệm 

6 Y tế học đường  GV kiêm nhiệm 

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   

1 Nhân viên Bảo vệ Nhân viên Bảo vệ 02 

2 Nhân viên Phục vụ Nhân viên Phục vụ 02 
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